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Em hãy tô ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng  (10 điểm)
Câu 1. “Nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định.” được gọi là gì?
A. trách nhiệm pháp lí.	B. vi phạm pháp luật.
C. trách nhiệm gia đình.	D. vi phạm đạo đức.
Câu 2. “Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực và trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.” gọi là gì?
A. Vi phạm pháp luật hành chính	B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm nội qui.	D. Vi phạm qui định.
Câu 3. Theo qui định của pháp luật, vi phạm pháp luật có mấy loại?
A. 2 loại.	B. 3 loại.	C. 4 loại.	D. 5 loại.
Câu 4. “tội phạm” là người có hành vi vi phạm vào nội dung nào dưới đây?
A. Pháp luật dân sự   .	B. Pháp luật hành chính.
C. Kỉ luật.	D. Pháp luật hình sự.
Câu 5. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động các công việc chung của nhà nước và xã hội là nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền tự do ngôn luận.						B. Quyền khiếu nại, tố cáo.
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.			D. Quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Câu 6. Công dân gián tiếp tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thông qua quyền nào dưới đây?
A. Ứng cử vào đại biểu Quốc hội.
B. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
C. Tham gia giám sát vào các hoạt động của cơ quan nhà nước.
D. Đóng góp ý kiến với Quốc hội trong những lần đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.
	Câu 7. Người trong độ tuổi nào sau đây mới đủ quyền tham gia bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?
A. Đủ 16 tuổi trở lên.	B. Đủ 17 tuổi trở lên.
C. Đủ 18 tuổi trở lên.	D. Đủ 20 tuổi trở lên.
Câu 8. Có mấy hình thức để công dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. 2 hình thức.	B. 3 hình thức.	C. 4 hình thức.	D. 5 hình thức.
Câu 9. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghĩa là gì?
A. Bảo vệ hòa bình.	B. Bảo vệ lợi ích quốc gia.
C. Bảo vệ nền độc lập.	D. Bảo vệ Tổ quốc.
Câu 10. Thế nào là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Là những việc mà công dân phải làm để bảo vệ nền kinh tế đất nước.
B. Là những việc mà công dân phải làm để bảo vệ nền hòa bình dân tộc.
C. Là những việc mà công dân phải làm để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
D. Là những việc mà công dân phải làm để góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
Câu 11. Khi đang đi học đại học, việc nhập ngũ sẽ được hoãn đến năm bao nhiêu tuổi?
A. 22 tuổi.	B. 24 tuổi.	C. 25 tuổi.	D. 27 tuổi.
Câu 12. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ai?
A. Toàn dân.	B. Cán bộ nhà nước.
C. Lực lượng vũ trang nhân dân.	D. Quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 13. Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật?
A. Anh T uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.
B. Bạn M 16 tuổi đi xe đạp điện cố ý không đội mũ bảo hiểm.
C. Do mâu thuẫn cá nhân, P uống rượu và có ý định đánh G để trả thù.
D. Chị H sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.
Câu 14. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?
A. Đi xe máy chở 3 người.					B. Đánh người gây thương tích 12%.
C. Công chức vi phạm thời gian làm việc.			D. Đi xe vào đường một chiều.
Câu 15. Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm pháp luật hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là bao nhiêu?
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 17 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 16. Biện pháp thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi khi vi phạm pháp luật ở mức độ nhẹ là gì?
A. Truy tố trước pháp luật.
B. Buộc phải cách ly với xã hội và không được tái hòa nhập cộng đồng.
C. Giam giữ đến khi có sự thay đổi.
D. Giáo dục, răn đe là chính.
Câu 17. Trong cuộc họp tổ dân phố, chị Lan yêu cầu ông tổ trưởng dân phố công khai các khoản đã chỉ tiêu về việc làm đường của phố để mọi người được biết. Hành động của chị Lan thể hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền khiếu nại của công dân.
B. Quyền tố cáo của công dân.
C. Quyền kiểm tra, giám sát của công dân đối với các công việc chung của xã hội.
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 18. Việc làm nào dưới đây không phải là tham gia quyền quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân?
A. Khiếu nại việc làm trái pháp luật của cán bộ nhà nước.	
B. Đăng ký sở hữu tài sản cá nhân.
C. Bầu cử đại biểu Quốc hội.
D. Biểu quyết khi được nhà nước trưng cầu ý dân.
Câu 19. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu công khai.
D. Phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu công khai.
Câu 20. Trường hợp nào dưới đây không bị mất quyền tham gia bầu cử khi đã đủ 18 tuổi?
A. Người mất năng lực hành vị dân sự.
B. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian thi hành án.
C. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
D. Người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Câu 21. Ý kiến nào dưới đây không đúng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
B. Thanh niên Việt Nam không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.
D. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
Câu 22. Việc làm nào sau đây thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Tự ý chụp ảnh tại các khu quân sự.		B. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
C. Không chấp hành luật gọi nhập ngũ.		D. Tham gia tụ tập chơi bời lêu lổng.
Câu 23. Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc?
A. Vận động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
B. Tham gia luyện tập quân sự ở trường học.
C. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện hành vi gây nguy hại cho quốc gia.
D. Tìm cách trì hoãn việc chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện quân sự.
Câu 24. Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các gia đình thương binh liệt sĩ là thể hiện nội dung nào sau đây trong nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?
A. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.		B. Bảo vệ trật tự An ninh xã hội.
C. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.		D. Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 25. Bà V vay tiền của anh H đã quá hạn, dây dưa mãi không chịu trả nợ là hành vi vi phạm pháp luật nào?
A. Vi phạm pháp luật hình sự.	B. Vi phạm pháp luật hành chính.
C. Vi phạm kỉ luật.	D. Vi phạm pháp luật dân sự.


Câu 26. Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là gì?
A. Hành vi vi phạm pháp luật.	B. Tính chất phạm tội.
C. Mức độ gây thiệt hại của hành vi.	D. Khả năng nhận thức của chủ thể.
Câu 27. Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không?
A. Có, vì đã có hành vi trái pháp luật thì đều là vi phạm pháp luật.
B. Không, vì những người tâm thần là những người đã mất năng lực hành vi và mất năng lực trách nhiệm hình sự.
C. Có nhưng tùy vào mức độ vi phạm.
D. Không, vì những người tâm thần là những đã bị tước bỏ hoàn toàn quyền công dân.
Câu 28. P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là hành vi vi phạm điều gì?
A. Vi phạm pháp luật hình sự.	B. Vi phạm pháp luật hành chính.
C. Vi phạm kỉ luật.	D. Vi phạm pháp luật dân sự.
Câu 29. Ông T tình cờ phát hiện ông H là trưởng thôn đã cùng với chủ thầu xây dựng bớt xén nguyên vật liệu trong quá trình đổ đường bê tông của thôn. Ông T nên chọn cách nào dưới đây để thực hiện đúng quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội?
A. Im lặng coi như không biết gì.				B. Đe dọa, đòi ông H phải chia phần.
C. Thẳng thắn phê bình ông H rút kinh nghiệm.		D. Tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 30. Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?
A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội.
B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình.
C. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.
D. Để công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội.
Câu 31. Vừa qua, trường THCS Hòa An tổ chức cho giáo viên và học sinh đóng góp ý kiến vào việc làm thế nào để thực hiện tốt cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Theo em, đây là biểu hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội.		B. Quyền bình đẳng trước pháp luật.
C. Quyền tự do ngôn luận.						D. Quyền bình đẳng trước pháp luật.
Câu 32. X cho rằng tham gia vào đóng góp vào các công việc của nhà nước là quyền và trách nhiệm của công dân nhưng T lại cho rằng đó không phải quyền và không phải trách nhiệm của công dân. Theo em, ý kiến của bạn nào là đúng? Vì sao?
A. Em đồng tình với ý kiến của bạn X, vì công dân khi tham gia vào các công việc của nhà nước sẽ đem lại lợi ích cho bản thân và cho xã hội.
B. Em đồng tình với ý kiến của bạn T, vì việc có tham gia hay không là quyền công dân không ai bắt buộc được.
C. Em đồng tình với ý kiến của bạn X, vì công dân khi tham gia vào các công việc của nhà nước sẽ được nhà nước trọng dụng và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
D. Em đồng tình với ý kiến của bạn T, vì chỉ những cán bộ công chức mới được tham gia vào các công việc chung của nhà nước còn người dân thì không.
Câu 33. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm 2014. Việc làm đó đã thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
B. Thể hiện sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
C. Thể hiện sự kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.
D. Thể hiện sự kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh.
Câu 34. Nam cho rằng “thời bình chỉ cần cố gắng làm ăn phát triển kinh tế là đủ còn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia thì tốt, không tham gia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến an ninh tổ quốc”. Em thấy ý kiến của Nam là đúng hay sai? Vì sao?
A. Ý kiến của Nam là đúng vì thời bình cần tập trung phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương đất nước.
B. Ý kiến của Nam là sai vì thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên Việt nam được ghi nhận trong Hiến Pháp và pháp luật.
C. Ý kiến của Nam thể hiện được suy nghĩ của thanh niên hiện nay.
D. Ý kiến của Nam có lí vì phát triển kinh tế góp phần làm đất nước giàu mạnh cũng là góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc.
Câu 35. Trên các trang facebook xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Kêu gọi mọi người chia sẻ bài.
B. Tham gia các nhóm phản động đó.
C. Coi như không biết gì.
D. Kêu gọi mọi người không chia sẻ bài vì đó là những tin phản động.
Câu 36. T vừa đủ 18 tuổi, do điều kiện gia đình khó khăn nên không thể tiếp tục đi học, T muốn đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo em, T có thế tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự khi vừa đủ 18 tuổi không? Vì sao?
A. Có, vì công dân là nam giới từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền đăng kí tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
B. Có, vì mọi công dân là nam giới đều có thể tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Không, vì phải có trình độ hết lớp 12 mới được đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.
D. Không, vì công dân là nam giới từ đủ 19 tuổi trở lên mới có quyền tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 37. Bạn Khoa thường xuyên trốn học để chơi game, trong giờ sinh hoạt lớp trưởng đưa ý kiến cho rằng việc Khoa thường xuyên trốn học là vi phạm pháp luật hành chính và bạn Khoa phải chịu trách nhiệm hành chính trước nhà trường. Em có đồng tình với ý kiến của lớp trưởng không? Vì sao?
A. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp kỉ luật.
B. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm pháp luật hình sự.
C. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạp pháp luật dân sự.
D. Không đồng tình vì hành vi của Khoa là vi phạm quyền công dân.
Câu 38. Khi bàn bạc về vấn đề tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, An cho rằng chỉ cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, còn những người khác thì không. Nếu là người tham gia bàn luận về vấn đề đó em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào?
A. Đồng ý với ý kiến của An.
B. Không đồng tình với ý kiến của An vì bất cứ công dân nào cũng có thể tham gia quản lí nhà nước.
C. Không đồng tình với ý kiến của An vì công dân khi có đủ năng lực và trách nhiệm pháp lí là có thể có thể tham gia quản lí nhà nước.
D. Đồng ý với ý kiến của An vì chỉ cán bộ công chức nhà nước mới đủ năng lực và phẩm chất để tham gia quản lí xã hội.
Câu 19. Anh H 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, trong lúc chờ tìm việc làm, anh có giấy gọi nhập ngũ. Đang chân chừ thì có người bạn gợi ý H nên mua một tờ giấy khám sức khỏe giả không đủ điều kiện để miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân của anh H, em sẽ làm gì?
A. Báo công an vì như vậy là hành vi lừa đảo.
B. Khuyên anh nên nghe theo bạn.
C. Mặc kệ vì đó không phải là việc của mình.
D. Khuyên anh nên dừng lại và thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 40. Tại Thôn B đã tổ chức họp dân và thống nhất thành lập tổ thanh niên tự quản an ninh của thôn để tiến hành tuần tra đề phòng trộm cắp. Là thanh niên trong thôn em chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không tham gia vì sợ mệt mỏi.
B. Tự nguyện tham gia đội thanh niên tự quản.
C. Tham gia cho có để khỏi bị chê cười.
D. Đề nghị được nộp tiền để không phải tham gia.


--------------------------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt-------------------------------------
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